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NHÂN DANH 

N      N  H A    H    H  N H A     NA  

  A  N NHÂN DÂN   NH  H A  H  N – H   

                                                  

          -                  : Ông Hoàng Trọng Điệp. 

  c          : Ông Trần Hưng Bính và ông Nguyễn Văn Trung   

           b ê  bả     ê       Bà    Th  T   o n  Thư    T    n nh n   n 

tỉnh Thừ  Thi n Huế. 

                                             ê                  ê       

Bà Đoàn Th  Ái Ho    i   s t vi n. 

Ngày 14 th ng 8 nă  2017  tại trụ sở T    n  số 11 đường Tôn Đức Thắng, 

thành phố Huế, T    n nh n   n tỉnh Thừ  Thi n Huế  ở phi n t   công  h i đ  xét 

xử ph c thẩ  vụ  n hình sự thụ l  số 69/2017/HSPT ngày 18 th ng 5 nă  2017, do 

có  h ng c o củ     c o  hạ   u ng  uốc H, đối với Bản  n hình sự sơ thẩ  số 

86/2017/HSST, ngày 04/4/2017 của T    n nh n   n thành phố Huế  tỉnh Thừ  Thi n 

Huế. 

Bị c o có k   g c o: 

Phạm Quang Quốc H; giới tính: N  ; sinh ngày 24 th ng 10 nă  1981 tại 

tỉnh Thừ  Thi n Huế; nơi cư đường  , phường N, thành phố H  tỉnh Thừ  Thi n Huế; 

trình độ văn ho :  ớp 9/12; nghề nghiệp:  hông; con ông:  hạ  T và  à: Võ T, có 

vợ là Nguyễn Th  Tuyết T (đã ly hôn)  có 02 người con; tiền  n  tiền sự:  hông.  

B  c o tại ngoại  có  ặt tại phi n t  . 

 u  trình nh n th n:   

- Th ng 10/2001 có hành vi đ nh nh u    Công  n tỉnh Thừ  Thi n Huế xử 

phạt hành chính; 

- Ngày 02/01/2002    T    n nh n   n thành phố H  tỉnh Thừ  Thi n Huế xử 

phạt 12 th ng tù về tội: “Cố   g y thương tích”  theo  ản  n số 02/2002/HSST; 

-  Ngày 12/12/2002 có hành vi chiế  giữ tr i phép tài sản người  h c    Công 

an thành phố H xử phạt hành chính; 

- Th ng 5/2004 có hành vi đ nh nh u  g y  ất trật tự    Công  n thành phố H 

xử phạt hành chính; 

- Ngày 12/01/2011 có hành vi x   hại sức  hỏe người  h c    Công  n tỉnh 

Thừ  Thi n Huế xử phạt hành chính; 

Người    hại: Anh Trần Minh C; sinh nă  1981 

Tr  tại: đường  , phường H, thành phố H  tỉnh Thừ  Thi n Huế, có  ặt.         

  A  N NHÂN DÂN 

T NH TH A  H  N H   

C N  H A    H I CH  N H A    T NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bản  n số: 88/2017/HSPT 

    Ngày:14/8/2017 
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NHẬN  HẤY: 

Theo  ảo c o trạng củ  Viện  i   s t nh n   n thành phố Huế và  ản  n hình 

sự sơ thẩ  củ  T    n nh n   n thành phố Huế thì nội  ụng vụ  n được tó  tắt như 

sau: 

 hoảng 19 giờ 30 ph t ngày 05/9/2016   nh Trần H1 cùng  nh Trần Minh C 

đến nhà  hạ   u ng  uốc H đ  ăn uống.  hi đến nhà H tại đường  , phường N, 

thành phố H thì  nh H1, anh C l n tầng 3 và gặp H ở l n c n. Tại đ y giữ   nh C và 

H có nói qu  lại với nh u   nh C có t t H 2-3 c i vào  ặt. Do  ực tức vì    t t và nghi 

ngờ C xuống lấy hung  hí l n đ nh  ình  n n H đã lấy 01 th nh gỗ  ùng đ  chèn cử  

( ài 60c   đường  ính 02c ) chờ  hi C đi xuống xe  ô tô đ  lấy  i  l n thì đ nh. 

Khi C vừ  đi l n l n c n tầng 3 thì H tiến đến từ phí  s u  c ch C  hoảng 01  ét 

chếch về   n phải củ  C   ùng t y phải cầ  đùi gỗ đ nh từ trước r  s u 01 c i vào 

phần đầu   n phải củ  C là  chảy   u. S u đó H và H1 đư  C đi cấp cứu tại Bệnh 

viện Trung ương Huế  hậu quả là  nh Trần Minh C    thương ở vùng tr n phải  sưng 

nề xuất huyết  ắt phải  điều tr  tại Bệnh viện Trung ương Huế đến ngày 16/9/2016 

thì r  viện. 

Tại  ản  ết luận gi   đ nh ph p y về tổn thương cơ th  số 340-16/TgT ngày 

13/10/2016  Trung t    h p y tỉnh Thừ  Thi n Huế  ết luận thương tích củ   nh 

Trần Minh C như s u: 

1.Chấn thương sọ não đã điều tr  ổn đ nh và tổn thương  ắt phải giả  th  lực  

 ắt phải  óng  àn t y   ắt tr i 10/10. 

2.Tỷ lệ tổn thương cơ th   o thương tích g y n n hiện tại là 25% 

3.Vật g y: Vật tày có cạnh.  

Vật chứng vụ  n: Cơ qu n cảnh s t điều tr  thu giữ: 01 đùi gỗ   ài 60c   

đường  ính 02c   có cạnh vuông.  

Về   n sự: Người    hại là Trần Minh C  hông y u cầu  hạ   u ng  uốc  H 

phải  ồi thường. 

Tại Bản  n hình sự sơ thẩ  số 86/2017/HSST ngày 04/4/2017  T    n nh n 

  n thành phố H  tỉnh Thừ  Thi n Huế đã quyết đ nh:  

Tuy n  ố: B  c o  hạ   u ng  uốc H phạ  tội “Cố   g y thương tích”.  

Áp  ụng đi      hoản 1   hoản 2 Điều 104 B HS; đi   p  hoản 1   hoản 2 

Điều 46 B HS   hoản 3 Điều 7 B HS nă  2015; Điều 1 Ngh  quyết 109 ngày 

27/11/2015 và Điều 1 Ngh  quyết 144 ngày 29/6/2016 củ   uốc hội; 

 Xử phạt:  hạ   u ng  uốc H 02 (h i) nă  tù  thời gi n chấp hành hình phạt 

tính từ ngày  ắt gi   thi hành  n. 

Về tr ch nhiệ    n sự: Người    hại  hông y u cầu  ồi thường n n Hội đồng 

xét xử  hông xe  xét. 

Áp  ụng Điều 76 B TTHS  tuy n xử: 
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T ch thu ti u hủy 01 đùi gỗ có đặc đi   theo  i n  ản gi o nhận vật chứng 

ngày 28/02/2017 giữ  Cơ qu n Cảnh s t điều tr  Công an thành phố H và Chi cục Thi 

hành  n   n sự thành phố H. 

Ngoài r , T    n  n sơ thẩ  c n tuy n về  n phí và quyền  h ng c o theo luật 

đ nh. 

Ngày 05/4/2017     c o  hạ   u ng  uốc H  h ng c o cho rằng  nh C là 

người có lỗi  đ nh    c o trước     c o đ nh lại là đ  tự vệ, đề ngh  T    n cấp ph c 

thẩ  xe  xét giả  nhẹ hình phạt và cho    c o được hưởng  n treo. 

Tại phi n t    đại  iện Viện  i   s t nh n   n tỉnh Thừ  Thi n Huế đề ngh  

Hội đồng xét xử  hông chấp nhận  h ng c o củ     c o  giữ nguy n Bản  n sơ thẩ . 

Căn cứ vào c c chứng cứ và tài liệu đã được thẩ  tr  tại phi n t   ph c thẩm, 

căn cứ vào  ết quả tr nh tụng tại phi n toà tr n cơ sở xe  xét đầy đủ  toàn  iện 

chứng cứ     iến củ   i   s t vi n     c o và những người th   gi  tố tụng  h c 

 É   HẤY: 

Tại phi n t   hô  n y,    c o  hạ   u ng  uốc H đã  h i nhận toàn  ộ 

hành vi phạ  tội củ   ình  lời  h i nhận đó là phù hợp với lời  h i củ     c o tại cơ 

qu n điều tr   tại phi n t   sơ thẩ  và c c tài liệu chứng cứ  h c có tại hồ sơ vụ  n 

đã được thẩ  tr  tại phi n t   hô  n y  th  hiện: Vào hồi 19 giờ 30 ph t  ngày 

05/9/2016  tại nhà củ   hạ   u ng  uốc H  ở đường  , phường H, thành phố H, tỉnh 

Thừ  Thi n Huế  H đã có hành vi  ùng đùi gỗ đ nh vào phần đầu   n phải củ   nh 

Trần Minh C g y thương tích. Trung t   gi   đ nh ph p Y tỉnh Thừ  Thi n Huế đã 

 ết luận tỉ lệ tổn hại sức  hỏe củ   nh C là 25 %. Do đó  T    n nh n   n thành phố 

Huế  tỉnh Thừ  Thi n Huế đã xét xử    c o  hạ   u ng  uốc H về tội “Cố   g y 

thương tích” theo đi      hoản 1   hoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự là đ ng quy đ nh 

củ  ph p luật. 

Xét  h ng c o củ     c o  hạ   u ng  uốc H, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

B  c o H cho rằng,    c o đ nh  nh C là đ  tự vệ là  hông đ ng   ởi lẽ  nh C và  nh 

H1 là  ạn củ     c o H  đến nhà    c o là đ  cùng ăn uống với    c o như đã hẹn 

trước,  hi đến anh C có t t nhẹ vào  ặt    c o chỉ   ng tính đù  giỡn     c o  iết rõ 

điều đó n n  hông phản ứng ng y   hi  nh C đi xuống chỗ đ  xe   ng  i  l n tầng    

đ  cùng uống thì    c o chuẩn    đùi  đợi  nh C đi l n cầu th ng liền đ nh vào phí  

  n phải đầu củ  anh C g y thương tích. B  c o thực hiện hành vi ở thế chủ động  g y 

 ất ngờ đối với  nh C, hành vi củ     c o  hông tương xứng với c i t t nhẹ củ   nh C 

đã xảy r  trước đó, n n  hông th  là tự vệ được. Trong vụ  n này  l c   n đầu   nh C 

cũng có  ột phần lỗi là đù  giỡn qu   ức g y  ực tức cho    c o  tuy nhi n  hông 

phải vì thế  à    c o sử  ụng đùi đ nh vào đầu  nh C  ẫn đến hậu quả như tr n.     

B  c o sử  ụng đùi gỗ có cạnh  vuông là hung  hí nguy hi   đ  g y  n n n đã 

phạ  vào tình tiết đ nh  hung tăng nặng được quy đ nh tại đi       hoản 1   hoản 2 

Điều 104 Bộ luật hình sự. Về tình tiết tăng nặng và giả  nhẹ tr ch nhiệ  hình sự: B  

c o  hông phạ  vào tình tiết tăng nặng nào     c o được hưởng c c tình tiết giả  nhẹ 

như thành  hẩn  h i   o; người    hại xin giả  nhẹ hình phạt cho    c o  c c tình tiết 

giả  nhẹ này được quy đ nh tại đi   p  hoản 1   hoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. 
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 T    n cấp sơ thẩ  xử phạt    c o  hạ   u ng  uốc H 02 nă  tù là căn cứ 

vào tính chất,  ức độ hành vi phạ  tội củ     c o và hậu quả đã xảy r ; đồng thời 

cũng đã c n nhắc  xem xét đến c c tình tiết giả  nhẹ tr ch nhiệ  hình sự cũng như 

đặc đi   nh n th n củ     c o  tại cấp ph c thẩ      c o  hông có th   tình tiết giả  

nhẹ nào  ới n n  hông có cơ sở đ  chấp nhận  h ng c o củ     c o  à cần giữ 

nguy n Bản  n sơ thẩ  như    iến đề ngh  củ  đại  iện Viện  i   s t nh n   n tỉnh 

Thừ  Thi n Huế tại phi n t  . 

Án phí hình sự ph c thẩ      c o phải ch u theo luật đ nh. 

C c quyết đ nh  h c củ  Bản  n sơ thẩ   hông có  h ng c o   h ng ngh  có 

hiệu lực ph p luật    từ ngày hết thời hạn  h ng c o   h ng ngh . 

Vì c c lẽ tr n; 

Căn cứ đi      hoản 2 Điều 248 củ  Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Q Y   ĐỊNH:  

 hông chấp nhận  h ng c o củ     c o  hạ   u ng  uốc H, giữ nguy n 

Bản  n sơ thẩ . 

Áp  ụng đi      hoản 1   hoản 2 Điều 104; đi   p  hoản 1   hoản 2 Điều 46 

Bộ luạt hình sự;  hoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự nă  2015; Điều 1 Ngh  quyết 109 

ngày 27/11/2015 và Điều 1 Ngh  quyết 144 ngày 29/6/2016 củ   uốc hội; 

Tuy n phạt:  hạ   u ng  uốc H 02 (h i) nă  tù  thời gi n chấp hành hình 

phạt tính từ ngày  ắt gi   thi hành  n. 

Án phí hình sự ph c thẩ     c o  hạ   u ng  uốc H phải ch u 200.000 

đồng. 

C c quyết đ nh  h c củ  Bản  n hình sự sơ thẩ  số 86/2017/HSST  ngày 

04/4/2017 củ  T    n nh n   n thành phố H  tỉnh Thừ  Thi n Huế   hông có  h ng 

c o   h ng ngh  đã có hiệu lực ph p luật    từ ngày hết thời hạn  h ng c o   h ng 

ngh . 

Bản  n ph c thẩ  có hiệu lực ph p luật    từ ngày tuy n  n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND cấp c o tại Đà Nẵng; 

-V SND cấp c o tại Đà Nẵng; 

-Viện  i   s t nh n   n tỉnh TT Huế 

- Sở tư ph p tỉnh TT Huế; 

-  h ng  V27 CA tỉnh TT Huế; 

- VKSND thành phố Huế;  

- CA thành phố Huế; 

- TAND thành phố Huế; 

- Chi cục THADS thành phố Huế; 

- B  c o; 

-  ưu HSVA; 

-  ưu HCTP. 

  . H   ĐỒN   É   Ử PHÚ   HẨ  

 hẩm phán –  hủ toạ phiên toà 

 

(Đã ký) 

 

 

    Hoàng  rọng Điệp 

 


